
 

KẾ HOẠCH 

Điều chỉnh kế hoạch giáo dục ở tuần nghỉ tết lễ 30/4 và 1/5/2024 

Năm học 2023–2024 
 

          Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ giáo dục và 

Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; 

          Căn cứ Công văn 1516/QĐ-UBND ngày 10 tháng 08 năm 2023 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; 

          Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-PGDĐT ngày 05 tháng 05 năm 2006 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành chương trình giáo dục phổ thông; 

          Căn cứ Công văn số 639/SGDĐT-VP ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2024; 

Căn cứ công văn số 346/PGDĐT-GDTH ngày 06 tháng 10 năm 2023 của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ 

giáo dục tiểu học năm học 2023-2024; 

         Trường tiểu học Ama Khê tiến hành điều chỉnh kế hoạch dạy học từ tuần 32 đến 

tuần 35 năm học 2023-2024. 

          I. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH DẠY HỌC 

1. Điều chỉnh thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục (PL 1.4) từ tuần 32 

đến hết tuần 35, năm học 2023-2024 

PHÒNG GDĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ 

      TRƯỜNG TH AMA KHÊ 
 

               Số: 19/KH-AMK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Lạc, ngày 23 tháng 4 năm 2024 



 1.1. KHDH khối lớp 1 
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22 tiết 43 tiết 35 tiết 36 tiết

TT Ghi TT Ghi TT Ghi TT Ghi 

T 1 1 1 1

TV 2 2 2 2

ÂN 3 3 3 3

MT 4 4 4 4

GDTC 5 5 5 5

ĐĐ 6 6 6 6

HĐTN 7 7 7 7

TNXH 8 8 8 8

TA 9 9 9 9

TĐTV 10 10 10 10

TCTV 11 11 11 11

TCT 12 12 12 12

SHCM 13 13 13 13

HĐTT 14 14 14 14

ÔNTV 15 15 15 15 Ôn Tiếng Việt

Tăng cường Toán

2 Em nói Tiếng Việt

Tiết đọc thư viện

4

00

4

0

Sinh hoạt chuyên mônSinh hoạt chuyên môn 0 Sinh hoạt chuyên môn 5 Sinh hoạt chuyên môn 0

Hoạt động tập thể

Tiết đọc thư viện 1

2 Em nói Tiếng Việt 2

1 Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1

2

Tiếng Anh 0Tiếng Anh 0 Tiếng Anh 0 Tiếng Anh 0

3 HĐ Trải nghiệm 3

Tự nhiên xã hội 1 Tự nhiên xã hội 2 Tự nhiên xã hội 3 Tự nhiên xã hội

2 Đạo đức 1 Đạo đức 1

HĐ Trải nghiệm 2 HĐ Trải nghiệm 4 HĐ Trải nghiệm
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tuần

TUẦN 33 ĐCKH 
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TUẦN 34 ĐCKH 

tuần
TUẦN 35

Em nói Tiếng Việt 2 Em nói Tiếng Việt

Âm nhạc 0 Âm nhạc 2 Âm nhạc

Đạo đức 0 Đạo đức

Nội dung Số Nội dung Số Nội dung

Hoạt động tập thể 0

Tăng cường Toán 0 Tăng cường Toán 0 Tăng cường Toán

Ôn Tiếng Việt 2 Ôn Tiếng Việt 5 Ôn Tiếng Việt 5
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Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0



1.2. KHDH khối lớp 2 
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0 Hoạt động tập thể 0
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Sinh hoạt chuyên môn 0
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Mĩ thuật 1 Mĩ thuật
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TS tiết/tuần
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Nội dung
Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Nội dung

Toán 5 Toán 5

Tiếng Việt 8 Tiếng Việt 12 Tiếng Việt 10 Tiếng Việt 10

1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1

1 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1

Giáo dục thể chất 0 Giáo dục thể chất 4 Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2

Đạo đức 0 Đạo đức 2 Đạo đức 1 Đạo đức 1

4 HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3

Tự nhiên xã hội 2 Tự nhiên xã hội 2 Tự nhiên xã hội 2 Tự nhiên xã hội 2

Tiếng Anh 0 Tiếng Anh 0 Tiếng Anh 0 Tiếng Anh 0

Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1

2 Tăng cường TV 4 Tăng cường TV 2

Sinh hoạt chuyên môn 40

Hoạt động tập thể 0

Ôn Tiếng Việt 3

0

3



1.3. KHDH khối lớp 3 
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21 tiết 39 tiết 36 tiết 37 tiết
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T 1 1 1 1

TV 2 2 2 2

ÂN 3 3 3 3

MT 4 4 4 4

GDTC 5 5 5 5

ĐĐ 6 6 6 6

HĐTN 7 7 7 7

TNXH 8 8 8 8

TA 9 9 9 9

TĐTV 10 10 10 10

TH-CN 11 11 11 11

ÊĐÊ 12 12 12 12

TCTV 13 13 13 13

TCT 14 14 14 14

HĐTT 15 15 15 15

SHCM 16 16 16 16

Hoạt động tập thể 0

Sinh hoạt chuyên môn 0 Sinh hoạt chuyên môn 4 Sinh hoạt chuyên môn 0 Sinh hoạt chuyên môn 4

Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0

Tăng cường TV 2

Tăng cường Toán 0 Tăng cường Toán 0 Tăng cường Toán 0 Tăng cường Toán 0

Tăng cường TV 1 Tăng cường TV 2 Tăng cường TV 3

Tin học-Công nghệ 2

Tiếng Ê-đê 0 Tiếng Ê-đê 4 Tiếng Ê-đê 2 Tiếng Ê-đê 2

Tin học-Công nghệ 0 Tin học-Công nghệ 4 Tin học-Công nghệ 2

Tiếng Anh 4

Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1

Tiếng Anh 2 Tiếng Anh 6 Tiếng Anh 4

HĐ Trải nghiệm 3

Tự nhiên xã hội 2 Tự nhiên xã hội 2 Tự nhiên xã hội 2 Tự nhiên xã hội 2

HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3

Giáo dục thể chất 2

Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 1

Giáo dục thể chất 1 Giáo dục thể chất 3 Giáo dục thể chất 2

1

Mĩ thuật 0 Mĩ thuật 2 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1

1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần
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TUẦN 34 ĐCKH 

tuần
TUẦN 35

Tiếng Việt 7Tiếng Việt 5 Tiếng Việt 7 Tiếng Việt 8

Âm nhạc

Nội dung
Số lượng 

tiết học

Toán 4 Toán 5 Toán 6 Toán 5

Nội dung
Số lượng 

tiết học
Nội dung

Số lượng 

tiết học
Nội dung

Số lượng 

tiết học



1.4. KHDH khối lớp 4 
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4 KH TV  TV TV CN- Ê Đ KH TV  Ê Đ TV CN- Ê Đ KH TV  TV CN- Ê Đ KH TV 

5
TN-

SHL

TN-

SHL

TN-

SHL

TN-

SHL

1
TĐT

V
MT

GDT

C
MT TA T

TĐT

V
TA SHCM MT TA T

TĐT

V
T MT TA T TĐTV SHCM

2 KH ĐĐ ÂN ĐĐ TA
TV 

KH TA SHCM ĐĐ TA
TV 

KH
TV 

ĐĐ TA
TV 

KH SHCM

3
TN-C 

Đ
TV TH TV GDTC TV 

TN-C 

Đ
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Đ
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C
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Đ
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22 tiết 41 tiết 36 tiết 37 tiết

TT
Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú

T 1 1 1 1

TV 2 2 2 2

ÂN 3 3 3 3

MT 4 4 4 4

TD 5 5 5 5

ĐĐ 6 6 6 6

Ê ĐÊ 7 7 7 7

HĐTN 8 8 8 8

TA 9 9 9 9

KH 10 10 10 10

LS-ĐL 11 11 11 11

TH-CN 12 12 12 12

TCTV 14 Tăng cường TV TĐTV 1 14 Tăng cường TV TĐTV 1 14 Tăng cường TV TĐTV 1 14 Tăng cường TV TĐTV 1

TCTV 15 Tăng cường Toán 0 15 Tăng cường Toán 0 15 Tăng cường Toán 0 15 Tăng cường Toán 0

SHCM 16 Sinh hoạt chuyên môn 0 16 Sinh hoạt chuyên môn 5 16 Sinh hoạt chuyên môn 0 16 Sinh hoạt chuyên môn 4

HĐTT 17 17 17 17

N
g

h
ĩ 
lễ

 

Thời 

gian

TUẦN 32 Điều 

chỉnh 

TUẦN 33 Điều 

chỉnh 

TUẦN 34 Điều 

chỉnh 

TUẦN 35 Điều 

chỉnh 

Buổi/

tiết Chiều 

thứ 6 

và 

ngày 

T.7

dạy 

bù

thứ 2 

và 

sáng 

T.3

(Ngh ỉ 

lễ 

30/4)

Chiều 

T.6 dạy 

bù 

chiều  

T.3 

sáng T7 

dạy bù 

sáng 

T4. 

tuần 32. 

(nghỉ lễ 

30/4. 

1/5). 

SHCM 

vào 

chiều 

T.7

Chiều 

thứ 6 

dạy bù 

chiều 

thứ 4 

tuần 

32 

(nghỉ 

lễ 1/5)

Sáng

N
g

h
ĩ 
lễ

 3
0

/4

N
g

h
ĩ 
lễ

 1
/5

Chiều

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần

TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP

Nội dung
Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 

Toán 3 Toán 6 Toán 6 Toán 5

Tiếng Việt 3 Tiếng Việt 9 Tiếng Việt 9 Tiếng Việt 7

Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1

GDTC 1 GDTC 3 GDTC 2 Thể dục 2

Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 1

Ê Đê 0 Ê Đê 4 Ê Đê 2 Ê Đê 2

HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3 HĐ Trải nghiệm 3

2 Khoa học 2

Tiếng Anh 2 Tiếng Anh 6 Tiếng Anh 4

Tin học- CN   2 Tin học- CN  

Tiếng Anh 4

Khoa học 2 Khoa học 2 Khoa học

Lịch sử-Địa lí 2 Lịch sử-Địa lí 3 Lịch sử-Địa lí 2

Hoạt động tập thể0 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thểHoạt động tập thể 0 0

Lịch sử-Địa lí 2

Tin học- CN  2 Tin học- CN   2 2



1.5. KHDH khối lớp 5 

 

 

29 30 1/5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

T2 T3 T4 T5 T6 T7
C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 ÂN T MT CC MT ÊĐ  ÂN T ÊĐ  CC MT ÊĐ  TD T CC MT ÊĐ  TD T

2 KH TV K H T K H ÊĐ  KH TV ÊĐ  T K H ÊĐ  T Â N  T K H ÊĐ  T Â N 

3 TCTV SHL KT TV KT T TCTV SHL T TV KT TA TV TV TV KT TA TV TV

4 TCTV TA ĐĐ   TV ĐĐ   TV  TCTV TA TV  TV ĐĐ   TA TV ĐL  TV ĐĐ   TA TV ĐL 

5 TA TA SHL SHL

1 LS ĐL T ĐL T T LS T TA T T LS T TA T T LS SHCM

2 NGLL TV TV TV TV
TV 

NGLL TV TA TV
TV 

NGLL
TV 

TA TV
TV 

NGLL SHCM

3 TĐTV TD TV TD TV TD TĐTV TV KH TV TD TĐTV TD KH TV TD TĐTV SHCM

4 SHCM

22 tiết 44 tiết 36 tiết 39 tiết

TT
Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT Ghi chú

T 1 1 1 1

TV 2 2 2 2

ÂN 3 3 3 3

MT 4 4 4 4

TD 5 5 5 5

ĐĐ 6 6 6 6

Ê ĐÊ 7 7 7 7

CC 8 8 8 8

TA 9 9 9 9

KH 10 10 10 10

LS 11 11 11 11

KT 12 12 12 12

ĐL 13 13 13 13

HĐNGLL 14 14 14 14

SHL 15 15 15 15

TĐTV 16 16 16 16

TCTV 17 17 17 17

SHCM 18 18 18 18

N
g
h

ĩ 
lễ

 

Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1

Sinh hoạt lớp 1 Sinh hoạt lớp 1 Sinh hoạt lớp 1

HĐ ngoài giờ LL 1 HĐ ngoài giờ LL 1 HĐ ngoài giờ LL 1

Địa lí 1 Địa lí 1 Địa lí 1

Kĩ thuật 1 Kĩ thuật 1 Kĩ thuật 1

Lịch sử 1 Lịch sử 1 Lịch sử 1

Khoa học 2 Khoa học 2 Khoa học 2

Tiếng Anh 2 Tiếng Anh 2 Tiếng Anh 2

Chào cờ 0 Chào cờ 1 Chào cờ 1

Ê Đê 0 Ê Đê 4 Ê Đê 2

Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 1

Thể dục 1 Thể dục 2 Thể dục 3

Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1

Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1

Tiếng Việt 4 Tiếng Việt 11 Tiếng Việt 9

Nội dung
Số lượng 

tiết học

Toán 2 Toán 7 Toán 6

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần

TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP

Chiều 

thứ 6 

dạy bù 

chiều 

thứ 4 

tuần 32 

(nghỉ lễ 

1/5)

Sáng

N
g
h

ĩ 
lễ

 3
0
/4

N
g
h

ĩ 
lễ

 1
/5

Chiều

Thời gian

Buổi/

tiết
Chiều 

t.6 và 

ngày 

T.7 

dạy bù 

thứ 2, 

và 

Sáng 

T.3 

(Nghỉ 

lễ 

30/4) 

2 TC Tiếng Việt 2 TC Tiếng Việt

Điều 

chỉnh 

Nội dung
Số 

lượng 
Nội dung

Số 

lượng 

Chiều 

T.6 dạy 

bù chiều  

T.3 sáng 

T7 dạy 

bù sáng 

T4. tuần 

32. (nghỉ 

lễ 30/4. 

1/5). 

SHCM 

vào 

chiều 

T.7

TUẦN 32 Điều 

chỉnh 

TUẦN 33 Điều 

chỉnh 

TUẦN 34 Điều 

chỉnh 

TS tiết/tuần

TỔNG HỢP

Nội dung
Số lượng 

tiết học

5

Tiếng Việt 8

Âm nhạc 1

TUẦN 35

Kĩ thuật 1

Ê Đê 2

Chào cờ 1

Tiếng Anh 4

Địa lí 1

HĐ ngoài giờ LL 1

Sinh hoạt lớp 1

4Sinh hoạt chuyên môn

Tiết đọc thư viện 1

Lịch sử

Khoa học

1

Mĩ thuật 1

Thể dục

2

2

Đạo đức 1

Toán

2 TC Tiếng Việt 2

Sinh hoạt chuyên môn 0 Sinh hoạt chuyên môn 4 Sinh hoạt chuyên môn 0

TC Tiếng Việt



 

2. Điều chỉnh thời ké hoạch dạy học (PL 1.2) từ tuần 32 đến hết tuần 35, năm học 2023-2024 

2.1. KHDH khối 1 

1. Môn Toán 

Tuần, tháng 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, bổ 

sung  

 

Ghi 

chú 

CHỦ ĐỀ TÊN BÀI HỌC 
THỜI 

LƯỢNG/ TIẾT 
  

  

32 
 

HỌC KÌ I - TẬP 1  

Nghỉ lễ 30-4 và 1-5  

Bài 36: Thực hành xem lịch và giờ  - Tiết 2 1   

Bài 37: Luyện tập chung  - Tiết 1 2   

33 

 

 

 

Bài 37: Luyện tập chung  - Tiết 2 1   

Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10  - Tiết 1 2   

Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10  - Tiết 2 3   

Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10  - Tiết 3 4   

34  

Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100  - Tiết 1 1   

Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100  - Tiết 2 2   

Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100  - Tiết 3 3   

35  

Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường  - Tiết 1 1   

Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường  - Tiết 2 2   

Bài 41: Ôn tập chung- kiểm tra 3 

 
  

2. Môn Tiếng việt ( Học kì 2)  
CHỦ ĐỀ Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung. 

Ghi 

chú 
TUẦN Tên bài học Tiết học/ 

thời lượng 

7 - THẾ 

GIỚI 

TRONG 

MẮT 

EM 20 

tiết 

32 Bài 5: Những cánh cò - Tiết 1 1   

Bài 5: Những cánh cò - Tiết 2 2   

Bài 5: Những cánh cò - Tiết 3 3   

Bài 5: Những cánh cò - Tiết 4 4   

Bài 6: Buổi trưa hè - Tiết 1 5   



Bài 6: Buổi trưa hè - Tiết 2 6   

Bài 7: Hoa phượng - Tiết 1 7   

Bài 7: Hoa phượng - Tiết 2 8   

 Ôn tập - Tiết 1 9   

 Ôn tập - Tiết 2 10   

ENTV Bài 42:Người ở buôn làng em dệt thổ cẩm.( T1) 11   

ENTV Bài 42:Người ở buôn làng em dệt thổ cẩm.( T2) 12   

TCTV Ôn tập.   (GV linh động) 13   

TCTV Ôn tập.   (GV linh động) 14   

 

8 - ĐẤT 

NƯỚC 

VÀ 

CON 

NGƯỜI 

- 20 tiết 

33 Luyện tập  tuần 32 - Tiết 1 1   

Luyện tập  tuần 32 - Tiết 2 2   

Bài 1:  Cậu bé thông minh  - Tiết 1 3   

Bài 1:  Cậu bé thông minh  - Tiết 2 4   

Bài 1:  Cậu bé thông minh  - Tiết 3 5   

Bài 1:  Cậu bé thông minh  - Tiết 4 6   

Bài 2: Lính cứu hỏa  - Tiết 1 7   

Bài 2: Lính cứu hỏa  - Tiết 2 8   

Bài 2: Lính cứu hỏa  - Tiết 3 9   

Bài 2: Lính cứu hỏa  - Tiết 4 10   

Bài 3: Lớn lên bạn làm gì? - Tiết 1 11   

Bài 3: Lớn lên bạn làm gì? - Tiết 2 12   

Luyện tập  tuần 33 - Tiết 1 13 
TLĐP: Chủ để 2:Khám 

phá – thực hành 

 

Luyện tập  tuần 33 - Tiết 2 14                  

ENTV Bài  43: Buôn làng em có Lễ hội Cồng chiêng. : T 1) 15   

ENTV Bài  43: Buôn làng em có Lễ hội Cồng chiêng. : T 2) 16   

TCTV   Ôn tập.   (GV linh động) 17   

TCTV . Ôn tập.   (GV linh động) 18   

TCTV   Ôn tập.   (GV linh động) 19   

TCTV . Ôn tập.   (GV linh động) 20   

TCTV   Ôn tập.   (GV linh động) 21   

      

 

Bài 4: Ruộng bậc thang ở Sa Pa - Tiết 1 1 TLĐP: Chủ để 5 (Đình 

Lạc Giao) 

Khởi động+Khám phá 

 



 

 

34 

Bài 4: Ruộng bậc thang ở Sa Pa - Tiết 2 2   

Bài 5: Nhớ ơn - Tiết 1 3   

Bài 5: Nhớ ơn - Tiết 2 4   

Bài 6: Du lịch biển Việt Nam - Tiết 1 5   

Bài 6: Du lịch biển Việt Nam - Tiết 2 6 BVMT:  GT-    

HĐVD            

 

Bài 6: Du lịch biển Việt Nam - Tiết 3 7      

Bài 6: Du lịch biển Việt Nam - Tiết 4 8 TLĐP: Chủ để 5 (Đình Lạc 

Giao) Thực hành+Vận dụng 

trải nghiệm 

 

Ôn tập - Tiết 1 9   

Ôn tập - Tiết 2 10   

Luyện tập  tuần 34 - Tiết 1 11   

Luyện tập  tuần 34 - Tiết 2 12   

  ENTV  Bài 44: Bản em có Bác. ( T1) 13   

 ENTV Bài 44: Bản em có Bác. ( T2) 14   

TCTV   Ôn tập.   (GV linh động) 15   

TCTV . Ôn tập.   (GV linh động) 16   

TCTV   Ôn tập.   (GV linh động) 17   

TCTV . Ôn tập.   (GV linh động) 18   

TCTV   Ôn tập.   (GV linh động) 19   

Ô
N

 T
Ậ

P
 V

À
 Đ

Á
N

H
 G

IÁ
 

 

 

 

 

 

 

35 

Bài 1  - Tiết 1 1   

Bài 1  - Tiết 2 2   

Bài 2  - Tiết 1 3   

Bài 2  - Tiết 2 4   

Bài 3  - Tiết 1 5   

Bài 3  - Tiết 2 6   

Luyện tập  tuần 35 - Tiết 1 7   

Luyện tập  tuần 35 - Tiết 2 8   

Kiểm tra  9   

Kiểm tra  10   

Kiểm tra  11   

Đánh giá cuối năm 12   

ENTV Bài 45:Cúng Hồ chữa bệnh rất giỏi. ( T1) 13   

ENTV Bài 45:Cúng Hồ chữa bệnh rất giỏi. ( T2) 14   

TCTV   Ôn tập.   (GV linh động) 15   



TCTV . Ôn tập.   (GV linh động) 16   

TCTV   Ôn tập.   (GV linh động) 17   

TCTV . Ôn tập.   (GV linh động) 18   

3.Môn : Đạo đức 

Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung. 
Ghi 

chú 
Chủ đề/ 

Mạch nội dung 
Tên bài học 

Tiết học/ thời 

lượng 

32      Nghỉ lễ 30-4 và 1-5 32   

33  Bài 28: Phòng, tránh điện giật  

33 
 Dạy bù Tuần 32 nghỉ lễ  

Bài 29: Phòng, tránh ngộ độc thực phẩm 

  

34  Bài 30: Phòng, tránh xâm hại 34    

35  Ôn tập - Đánh giá cuối HK 2 35    

4. Môn:  Hoạt động trải nghiệm  

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung. Ghi chú 

Tuần, 

tháng 

Tên bài học  Tiết học/ 

thời lượng 

  

C
h
ủ
 đ

ề 
9
: 

E
m

 b
ảo

 v
ệ 

m
ô
i 

tr
ư

ờ
n

g
 

 

32   Nghỉ lễ 30-4 và 1-5  

Sinh hoạt dưới cờ:  Ngày hội sách trường em 91   

Bài 20: Em bảo vệ cảnh quan thiên nhiên (Tiết 2) 92 BVMT-  TP –HĐ3  

33 Sinh hoạt sao: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới 93   

Sinh hoạt dưới cờ:  Thân thiện với môi trường 94   

Bài 21: Giữ gìn môi trường sạch, đẹp (Tiết 1) 95 Dạy bù Tuần 32 nghỉ lễ  

Sinh hoạt lớp: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới 96   

34 Sinh hoạt dưới cờ:  Mừng sinh nhật Bác Hồ. 

Mừng đội ta trưởng thành. 
       97   

Bài 21: Giữ gìn môi trường sạch, đẹp (Tiết 2) 98   

Sinh hoạt sao: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới 99   

35 Sinh hoạt dưới cờ: Lễ tổng kết năm học. 100 BVMT-  TP -HĐ2  

Bài 21: Giữ gìn môi trường sạch, đẹp (Tiết 3) 101   

Sinh hoạt lớp: Tổng kết năm học 102   

 

 



5. Môn Âm nhạc. 
Tuần 

,tháng 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ 

sung. 

Ghi chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội dung 

Tên bài học Tiết học /thời lượng   

32  

 

8- Vui đón hè ( 6 

tiết) 

Nghỉ lễ 30-4 và 1-5 32   

 

33 

Ôn tập cuối năm - Tiết 1 33 Dạy bù Tuần 32 nghỉ lễ  

Ôn tập cuối năm - Tiết 2   

34 Đánh giá cuối năm - Tiết 1 34   

35 Đánh giá cuối năm - Tiết 2 35 Tích hợp HĐTN  

 

6. Môn Tự nhiên và xã hội 

 

7. Môn Giáo dục thể chất 

Tuần 

,tháng 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung. 

Ghi chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội dung 

Tên bài học Tiết học /thời 

lượng 

  

  PHẦN 3: THỂ THAO TỰ CHỌN      

Tuần 

,tháng 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, bổ 

sung. 
Ghi chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội dung 
Tên bài học 

Tiết học /thời 

lượng 
  

32 

C
h

ủ
 đ

ề 
9
: 

T
rá

i 
đ

ất
 v

à 
b
ầu

 t
rờ

i 
 -

 9
 

ti
ết

 

Bài 26: Cùng khám phá bầu trời - Tiết 2 63   

  Nghỉ lễ 30-4 và 1-5  

33 

 

Bài 26: Cùng khám phá bầu trời - Tiết 3 64    

Bài 27: Thời tiết luôn thay đổi - Tiết 1 65    

    

34 

 

Bài 27: Thời tiết luôn thay đổi - Tiết 2 66    

Bài 27: Thời tiết luôn thay đổi - Tiết 3 67   

Bài 28: Ôn tâp chủ đề Trái đất và bầu trời - Tiết 1 68  Dạy bù Tuần 32 nghỉ lễ  

 35 
Bài 28: Ôn tâp chủ đề Trái đất và bầu trời - Tiết 2 69    

Ôn tập cuối kì 2 70   



32 Bài 4: Động tác ném rổ 2 tay trước ngực - Tiết 2 63    

Bài 4: Động tác ném rổ 2 tay trước ngực - Tiết 3 64    

33 Bài 4: Động tác ném rổ 2 tay trước ngực - Tiết 4 65    

Bài 4: Động tác ném rổ 2 tay trước ngực - Tiết 5 66    

34 Ôn tập các động tác bóng rổ - Tiết 1 67   
  

 

Ôn tập các động tác bóng rổ - Tiết 2 68   

35  Ôn tập các động tác bóng rổ - Tiết 3 69   

Ôn tập các động tác bóng rổ - Tiết 4 70   

8. Môn Mĩ Thuật 

Tuần 

,tháng 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung. 
Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội dung 
Tên bài học 

Tiết học /thời 

lượng 
  

32 

8. Phong cảnh quê  

hương 

            Nghỉ lễ 30-4 và 1-5 32   

33 Phong cảnh quê hương 33 

BVMT- LH- HĐ1 

Tài liệu địa phương: Liên hệ CĐ 5 

sách TLĐP 

 

34 
Phong cảnh quê hương 

34 
  

Phong cảnh quê hương Dạy bù Tuần 32 nghỉ lễ  

35 Đánh giá kết quả giáo dục cuối kì 2. 35   

9.  Tiết Đọc Thư Viên 

Tuần 

,tháng 

Chương trình 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung. Ghi chú 

 Hình thức đọc Tiết học /thời lượng 

32  Cặp đôi 32   

33 

 

Cặp đôi 33    

34 Cá nhân 34    

35 Cá nhân 35    

 

  

 

 



 

2.2. KHDH khối 2 

1. Môn: TOÁN 

Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh,bổ sung. 

 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội dung 
Tên bài học 

Tiết học/ 

thời lượng 

  

Tuần 

32 

CHỦ ĐỀ 13: 

LÀM QUEN 

VỚI YẾU TỐ 

THỐNG KÊ, 

XÁC SUẤT 

Nghỉ lễ 30-4 và 1-5  

Bài 66:Chắc chắn, có thể, không thể (1 tiết) 1   

Bài 67: Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân 

loại, kiểm đếm số liệu (1 t) 

2 

  

 

 

Bài 68: Ôn tập các số trong phạm vi 1000 ( 2Tiết) 
3 

 
 

4   

TC Toán : Ôn luyện củng cố kiến thức  

  

5 

 

GV linh động lựa chọn nội 

dung ôn luyện củng cố ở tiết 

này. 

 

   

Tuần 

33 

CHỦ ĐỀ 14: 

ÔN TẬP CUỐI 

NĂM 

Bài 69: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 

100 ( tiết 1) 

1   

trong Bài 69: Ôn tập phép cộng, phép trừ phạm vi 

100 ( Tiết 2,3) 

2-3 

 

  

Bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 

1000 ( 3 Tiết). 4,5,6 Dạy bù tuần 32 nghỉ lễ 

 

TC Toán: Ôn luyện củng cố kiến thức 

TC Toán: Ôn luyện củng cố kiến thức 

 

7 

8 

 

GV linh động lựa chọn nội 

dung ôn luyện củng cố ở tiết 

này. 

 

Tuần 

34 

 Bài71:Ôn tập phép nhân, phép chia (3 tiết)           1,2,3   

Bài 72: Ôn tập hình học ( 2Tiết )            4,5   

TC Toán: Ôn luyện củng cố kiến thức 6 GV linh động lựa chọn nội 

dung ôn luyện củng cố ở tiết 

này. 

 

TC Toán: Ôn luyện củng cố kiến thức             7 

TC Toán: Ôn luyện củng cố kiến thức              8 Dạy bù tuần 32 nghỉ lễ  

Tuần 

35 

 Bài 73: Ôn tập đo lường (2 tiết)            1,2   

Bài 74: Ôn tập kiểm đếm số liệu và lựa chọn khả 

năng (1 tiết) 

3 

 

  

Bài 75: Ôn tập + KTĐKCK2             4-5   



TC Toán : Ôn luyện củng cố kiến thức TC 

Toán: Ôn luyện củng cố kiến thức 

6,7 

 

GV linh động lựa chọn nội 

dung ôn luyện củng cố ở tiết 

này. 

 

 

2.Môn :TIẾNG VIỆT  

Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, bổ 

sung (nếu có) 
Ghi chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội dung 
Tên bài học 

Tiết học/ 

thời lượng 

  

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

Việt Nam quê 

hương em 

Nghỉ lễ 30/4 – 2/5 

Tập đọc :Bài 25: Đất nước chúng mình Tiết 1,2   

Tập viết: Chữ hoa V( Kiểu 2) Tiết 3   

Nói và nghe: Kể chuyện Thánh Gióng  Tiết 4   

Tập đọc :Bài 26: Trên các miền đất nước Tiết 5,6   

Chính tả: Nghe- viết: trên các miền đất nước  Tiết 7   

Luyện từ và câu: MR vốn từ về sản phẩm 

truyền thống của đát nước; Câu giới thiệu 

Tiết 8 

 

  

TCTV : Ôn luyện củng cố kiến thức Tiết 9 GV linh động lựa chọn 

nội dung ôn luyện 

 

TCTV : Ôn luyện củng cố kiến thức Tiết 10  

 

 

 

33 

 

 

 

 Viết đoạn văn: Viết đoạn văn giới thiệu một 

đồ vật được làm bằng tre hoặc gỗ 

1 Dạy bù tuần 32 nghỉ lễ  

Đọc mở rộng : Đọc bài thơ, câu chuyện về 

cảnh đẹp trên các miền đất nước. 
2 Dạy bù tuần 32 nghỉ lễ  

Tập đọc :Bài 27: Chuyện quả bầu Tiết 3,4   

Tập viết: Chữ hoa A,M,N( Kiểu 2) Tiết 5   

Nói và nghe: Kể chuyện chuyện quả bầu Tiết 6   

Tập đọc :Bài 28: Khám phá đáy biển ở 

Trường Sa 

Tiết 7,8   

Chính tả: Nghe- viết: Khám phá đáy biển ở 

Trường Sa 

Tiết 9 

 

  

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về các loài 

vật dưới biển; Dấu chấm, dấu phẩy 

Tiết 10 

 

  

Viết đoạn văn: Viết đoạn văn kể về một buổi 

đi chơi  

Tiết 11   

Đọc mở rộng : Đọc truyện dân gian Việt Nam.  Tiết 12   

TCTV : Ôn tập Tiết 13   



TCTV :Ôn tập Tiết 14   

TVTC : Ôn luyện củng cố kiến thức 

Tiết 15,16,17 

 

Dạy Chủ đề 5- TLĐP. 

Hoạt động Khởi động, 

Khám phá. 

GV linh 

động lựa 

chọn nội 

dung ôn 

luyện 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

Tập đọc :Bài 29: Hồ Gươm Tiết 1,2   

Tập viết: Chữ hoa Q,V( Kiểu 2) Tiết 3    

Nói và nghe: Nói về quê hương, đất nước em Tiết 4 Tích hợp TLĐP Chủ đề 

3- Hướng dẫn học sinh 

nói về Lễ hội địa 

phương. 

 

Tập đọc :Bài 30: Cánh đồng quê em Tiết 5,6   

Chính tả: Nghe- viết: Cánh đồng quê em Tiết 7    

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về nghề 

nghiệp 

Tiết 8   

Viết đoạn văn: Viết đoạn văn kể về công 

việc của một người.  

Tiết 9 

 

  

Đọc mở rộng: Đọc bài thơ, câu chuyện về nghề 

nghiệp. 
Tiết 10 

 
 

TCTV : Ôn tập Tiết 11   

TCTV :Ôn tập Tiết 12   

TCTV :Ôn tập Tiết 13   

TCTV :Ôn tập Tiết 14   

 TVTC : Ôn luyện củng cố kiến thức Tiết,15,16,17 

 

GV linh động lựa chọn 

nội dung ôn luyện 

 

      

35  Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2-Tập đọc: 

Ôn tập và kiểm tra CHKII T1+ T2 

Tiết 1,2   

Tập viết: Ôn tập và kiểm tra CHKII T3 Tiết 3    

Nói và nghe: Ôn tập và kiểm tra CHKII T4 Tiết 4   

Tập đọc: Ôn tập và kiểm tra CHKII T5+ T6 Tiết 5,6   

Chính tả: Ôn tập và kiểm tra CHKII T7+ T8 Tiết 7,8    

Luyện từ và câu: Kiểm tra định kì  CHKII ( 

Phần Đọc- hiểu) 

Tiết 9 

 

  

Viết đoạn văn: Kiểm tra định kì  CHKII ( Tiết 10   



Phần viết) 

TCTV : Ôn tập và đánh giá cuối học Tiết 11   

TCTV : Ôn tập và đánh giá cuối học Tiết 12   

TVTC: Ôn luyện củng cố kiến thức 
Tiết 13,14,15 

 

GV linh động lựa chọn 

nội dung ôn luyện . 

 

 

3. Môn : TỰ NHIÊN XÃ HỘI.  

Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung 

điều chỉnh 
Ghi chú 

Chủ đề/ Mạch nội dung Tên bài học 
Tiết học/ thời 

lượng (35’/1 tiết) 
  

32 

 

 

 

Trái đất & bầu 

trời 

Bài 29: Một số thiên tai thường gặp (T1) 63    
 

 

Bài 29: Một số thiên tai thường gặp (T2)) 64   
 

 

33 
Bài 30: Luyện tập ứng phó với thiên tai (T1) 65   

Bài 30: Luyện tập ứng phó với thiên tai (T2)     66   

34 
Bài 30: Luyện tập ứng phó với thiên tai (T3) 67   

Bài 31: Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời (T1) 68   

35 

Bài 31: Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời (T2) 69   

Bài 31: Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời (T3)  

+ Tổng hợp đánh giá cuối năm học 
70   

 4. Môn Hoạt động trải nghiệm 

 

Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung (nếu có) 

 

Ghi chú 
Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 
Tiết học/ 

thời lượng 

32 

Chủ đề: 

Em tìm 

hiểu nghề 

nghiệp 

         Nghỉ lễ 30-4 và 1-5    

Sinh hoạt dưới cờ: Tiết 1 

Bài 32: Nghề của mẹ, nghề của cha 
83   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề. Tiết 2 84   

33  

Sinh hoạt lớp: Tiết 3 85   

Sinh hoạt dưới cờ: Tiết 1 

Bài 33: Nghề nào tính nấy 

86 

 
  



Hoạt động giáo dục theo chủ đề. Tiết 2 87   

Sinh hoạt lớp: Tiết 3 88   

34  

Sinh hoạt dưới cờ: Tiết 1 

Bài 34: Lao động an toàn 
89   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề. Tiết 2 90   

Sinh hoạt lớp: Tiết 3 91   

35  

Sinh hoạt dưới cờ: Tiết 1 

Bài 35: Đón mùa hè trải nghiệm 
92   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề. Tiết 2 93   

Sinh hoạt lớp: Tiết 3 94   

    

 

5.Môn  ÂM NHẠC 

Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều 

chỉnh, bổ sung   

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội dung 
Tên bài học 

Tiết học/ 

thời lượng 

  

32 

MÙA HÈ VUI 

- Ôn tập bài hát: Ngày hè vui 

Nhạc cụ:Dùng nhạc cụ gõ thể hiện cáchình tiết tấu 
32 

  

33 
- Luyện tập, vận dụng sáng tạo 

- Nghe nhạc: Mùa hè ước mong 
33 

  

34 ÔN TẬP ĐÁNH GIÁ 

CUỐI NĂM 

Ôn tập cuối năm 34   

35 Kiểm tra đánh giá cuối năm 35   

6.Môn :  GIÁO DỤC THỂ CHẤT. 

Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung  

 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 
Tiết học/ 

thời lượng 

32           Nghỉ lễ 30-4 và 1-5    

33 

 Động tác tung - bắt bóng bằng hai tay    

Động tác ném rổ hai tay trước ngực    

Động tác ném rổ hai tay trước ngực    

Động tác ném rổ hai tay trước ngực    

3$ 
 Động tác ném rổ hai tay trước ngực    

Động tác ném rổ hai tay trước ngực    

35 
 Trải nghiệm : Thi đua tâng cầu và chuyền cầu  Trải nghiệm  

Tổng kết môn học    



7.Môn MĨ THUẬT ( Bộ sách chân trời sáng tạo – bản 1) 

 

Tuần/ 

tháng 

Chương trình sách giáo khoa  Ghi chú 

Chủ đề / Mạch nội dung Tên bài học 
Tiết học/ 

thời lượng 

Nội dung điều 

chỉnh, bổ sung 

(nếu có) 

 

32 

ĐỒ CHƠI THÚ VỊ 

Bài 2: Tạo hình rô-bốt   Tiết -2   

33 Bài 3: Con rối đáng yêu Tiết 1-   

34 Bài 3: Con rối đáng yêu Tiết 2   

35 Bài tổng kết Những bài em đã học Tiết 1/ 35 phút   
 

8. Môn Đạo đức 

 

 

 

 

 

 

9. TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN: 

Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh 

 

 

Ghi chú 

Chủ đề/Mạch nội 

dung 
Tên bài học 

Tiết học/  thời 

lượng (35’/1 tiết) 
  

32  

 

 

 

Tuân thủ quy 

định nơi công 

cộng 

Nghỉ lễ 30-4 và 1-5  

33 

Bài 14: Tìm hiểu quy định nơi công cộng (T2) 32 

TLĐP Chủ đề 5 

HD HS phần Vận dụng của việc 

nên làm và không nên làm để giữ 

gìn, bảo vệ di tích số 04 Nguyễn Du nếu em 

được đến thăm (Tiết 1, 2) 

 

Bài 15: Em tuân thủ quy  định nơi công cộng (T1) 33 
  

34 
Bài 15: Em tuân thủ quy  định nơi công cộng (T2) 34   

35 
Ôn tập và đánh 

giá 
Đánh giá cuối năm học 35   



Tuần 

,tháng 

 Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, 

thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây 

dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên 

môn; thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi chú 

 Hình thức đọc Tiết học /thời lượng 

32  Cặp đôi 32   

33  Cặp đôi 33    

34  Cá nhân 34    

35  Cá nhân 35    

 

 2.3. KHDH khối 3 

 Môn Toán 

Tuần Chương trình và sách giáo khoa 
Chương trình và 

sách giáo khoa 

Chủ đề/Mạch nội dung Tên bài học Tiết học/  thời lượng  

 

 

 

 

TUẦN 32 

 

 

 

 

 

 

CHỦ ĐỀ 15: LÀM 

QUEN VỚI YẾU TỐ 

THỐNG KÊ, XÁC 

SUẤT 

Bài 72. Luyện tập chung (T1) 156  

Bài 72. Luyện tập chung (T2) 157  

Bài 73. Phân loại, thu thập, ghi chép số liệu. 

bảng số liệu (T1) 

158  

Bài 73. Phân loại, thu thập, 

ghi chép số liệu. bảng số liệu (T2) 

159  

Nghỉ lễn 30/4-1/5 

 

 

 

 

 

 

TUẦN 33 

Bài 73. Phân loại, thu thập, 

ghi chép số liệu. bảng số liệu (T2) 

160  

Bài 74. Khả năng xảy ra 

một sự kiện  

161  

Bài 75. Thực hành và trải nghiệm thu thập, 

phân loại, ghi chép số liệu, đọc 

bảng số liệu. 

2 tiết  

Bài 75. Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân 

loại, ghi chép số liệu, đọc bảng 

số liệu. (T1) 

162  



Bài 75. Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân 

loại, ghi chép số liệu, đọc bảng 

số liệu. (T2) 

163  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ ĐỀ 16:  

 ÔN TẬP CUỐI 

NĂM 

Bài 76. Ôn tập các số trong phạm vi 10 

000, 100 000 

2 tiết  

Bài 76. Ôn tập các số trong phạm vi 

10000,100000 (T1) 

164  

 

 

 

 

 

 

TUẦN 34 

Bài 76. Ôn tập các số trong phạm vi 10 000, 100 

000 (T2) 

165  

Bài 77. Ôn tập phép cộng, phép trừ trong 

phạm vi 100 000 

2 tiết  

Bài 77. Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm 

vi 100 000 (T1) 

166  

Bài 77. Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 

100000 (T2) 

167  

Bài 78. Ôn tập phép nhân, phép chia

 trong phạm vi 100 000 

3tiết  

Bài 78. Ôn tập phép nhân, phép chia trong 

phạm vi 100 000 (T1) 

168  

Bài 78. Ôn tập phép nhân, phép chia trong 

phạm vi 100 000 (T2) 
169  

Bài 78. Ôn tập phép nhân, phép chia trong 

phạm vi 100 000 (T3) 
170 Dạy bù tuần 32 nghỉ 

lễ 

 

 

 

TUẦN 35 

Bài 79. Ôn tập hình học và đo lường (T1) 171  

Bài 79. Ôn tập hình học và đo lường (T2) 172  

Bài 80. Ôn tâp bảng số liệu, khả năng xảy ra 

của một sự kiện 

1 tiết  

Bài 80. Ôn tâp bảng số liệu, khả năng xảy ra 

của một sự kiện 

173  

Bài 81. Ôn tập chung 2 tiết  

Bài 81. Ôn tập chung (T1) 174  

Bài 81. Ôn tập chung (T2) 175  

Kiểm tra cuối năm học 1 tiết  
 



 

 Môn: Tiếng Việt 
 

Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa Tiết học/ thời 

lượng 

Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung (nếu có) Chủ đề/mạch nội Tên bài học 

32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ ĐỀ 5: TRÁI 

ĐẤT CỦA 

CHÚNG MÌNH 

BÀI 25: NGỌN LỬA Ô–LIM- PICH 
3 tiết 

 

Đọc: Ngọn lửa ô – lim - pích 1,5 tiết  

Nói và nghe: Kể chuyện: Đất quý, đất yêu. 
0,5 tiết 

 

Viết: Nghe – viết: Ngọn lửa o – lim - pích 
1 tiết 

 

BÀI 26: RÔ – BỐT Ở QUANH TA. 
4 tiết 

 

Đọc: Rô – bốt ở quanh ta. 1,5 tiết  

Viết: Ôn chữ hoa A, Ă, Â, Q (kiểu 2) 0,5 tiết  

Luyện tập: Dấu hai chấm. Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? 1 tiết  

Nghỉ lễ 30/4 – 1/5 

Nghỉ lễ 30/4 – 1/5 

33 Luyện tập: Viết một bản tin. 1 tiết  

BÀI 27: THƯ CỦA ÔNG TRÁI ĐẤT GỬI CÁC BẠN NHỎ 
 

3 tiết 

 

Đọc: Thư của ông Trái Đất gửi các bạn nhỏ. 1,5 tiết  

Nói và nghe: Môi trường của chúng ta. 
0,5 tiết 

 

Viết: Nghe – viết: Em nghĩ về Trái Đất. 
1 tiết 

 

BÀI 28: NHỮNG ĐIỀU NHỎ TỚ LÀM CHO TRÁI ĐẤT. 
4 tiết 

 

Đọc: Những điều nhỏ tớ làm cho trái đất. 1,5 tiết  

Đọc mở rộng: Tìm đọc bài nói về đồ vật thông minh biết giúp 

đỡ con người. 

0,5 tiết  

TCTV: Bài 34; Bác Hồ kính yêu (T2)   

Luyện tập: Dấu hai chấm, dấu gạch gang, dấu ngoặc kép 1 tiết  

Luyện tập: Viết đoạn văn kể lại môt việc làm góp phần bảo vệ 

môi trường 

1 tiết  



BÀI 29: BÁC SĨ Y-ÉC–XANH. 
3 tiết 

 

Đọc: Bác sĩ Y – éc – xanh. 1,5 tiết  

Nói và nghe: Người nổi tiếng. 0,5 tiết  

Viết: Nghe – viết: Bác sĩ Y – éc – xanh. 
1 tiết 

 

BÀI 30: MỘT MÁI NHÀ CHUNG 
4 tiết 

 

Đọc: Một mái nhà chung 1,5 tiết  

Viết: Ôn chữ hoa M, N, V (kiểu 2) 0,5 tiết  

Luyện tập: Mở rộng vốn từ Trái đất. Ôn câu cảm, câu khiến 1 tiết  

TCTV: Bài 34; Bác Hồ kính yêu (T2) 2 tiết  

TCTV: Bài 34; Bác Hồ kính yêu (T3)   

Luyện tập: Viết đoạn văn tả bứctranh về Trái Đất. 1 tiết  

Ôn tập 1 tiết  

Ôn tập 1 tiết  

Ôn tập 1 tiết  

Ôn tập 1 tiết  

Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2 (T1) 1 tiết  

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 1 tiết  

TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT 1 tiết  

 

 Môn: Tự nhiên xã hội 

Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa Tiết 

học/thời 

lượng 

Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung (nếu có) 
Chủ đề/mạch 

nội dung 

Tên bài học 

32 
 

Bề mặt trái đất 64 
 

Bài 29: Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng     2 tiết  

Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng 65 Bài 16: Mô hình Mặt 

trời-Trái đất-Mặt trăng. 

Học Stem 2 tiết 
33 Mặt Trời, Trái Đất, Mặt trăng 66 

 
 

Bài 30: Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời 2 tiết 
 

Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời 67 
 

Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời 68 
 



Ôn tập cuối học kì 2 69 
 

  Kiểm tra cuối học kì 2 70  

 

Môn đạo đức 

 

Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ 

sung (nếu có) 
Chủ đề/mạch nội 

dung 

Tên bài học Tiết học/ 

thời lượng 

  

TUÂN THỦ 

QUY TẮC AN 

TOÀN GIÁO 

THÔNG 

Bài 9: Đi bộ an toàn 
2 tiết)  

32 Đi bộ an toàn 
31 

33 Đi bộ an toàn 32 

 Bài 10: An toàn khi tham gia các phương tiện giao 

thông 

(2 tiết)  

34 An toàn khi tham gia các phương tiện giao thông 33 

35 An toàn khi tham gia các phương tiện giao thông 34 

 ÔN TẬP 

CUỐI HK II 

Thực hành rèn kĩ năng 35  

 

Môn Hoạt động trải nghiệm 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ 

sung (nếu có) 
Chủ đề/mạch nội 

dung 

Tên bài học Tiết học/ thời 

lượng 
 

 

 

 

                                                              32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ ĐỀ 8: Em 

tìm hiểu nghề 

nghiệp 

Sinh hoạt dưới cờ: thế giới nghề 

nghiệp quanh em 

 

1 

 

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nghề em yêu thích 2  

Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề: Đức tính nghề 

nghiệp 

3  

Bài 33 : 3 tiết  

 

 

33 

Sinh hoạt dưới cờ: Ngày hội những người lao động 

tương lai 

 

1 

 

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Người lao động tương 

lai 

2  

Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề: Tấm gương 

nghề nghiệp 

3  

 

 

34 

Bài 34 : 3 tiết  

Sinh hoạt dưới cờ: Kỉ niệm sinh nhật Bác Hồ 1  

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: An toàn là bạn 2  

Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề: Nguyên tắc đảm 

bảo an toàn trong lao động 

3  

 

 

 

35 

 

Bài 35 :   

Sinh hoạt dưới cờ: 1  

Hoạt động giáo dục theo chủ đề :Tiết kiệm điện nước 

trong gia đình 

 

2 

 

Sinh hoạt lớp : Sinh hoạt theo chủ đề: Sử dụng thiết bị 

điện, nước. 

 
3 

 

 

  Môn Âm Nhạc 

 

 

 



 

Tuần/ 

Tháng 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh bổ 

sung (nếu có) 

Ghi chú 

Chủ đề /mạch nội 

dung 

Tên bài học Thời lượng/ 

Tiết học 

 

32 

 

 

 

 

 

 

    8. VUI ĐÓN HÈ 

- Ôn tập bài hát: Hè về vui quá 

- Nhạc cụ: Thể hiện các hình tiết tấu 

với nhạc cụ gõ 

 

32 

  

33 – Thường thức âm nhạc: Cá heo với 

âm nhạc 

– Hoạt động: Vận dụng – Trải nghiệm 

 

33 

Dạy tích hợp Â N ĐP- Chủ 

đề 3: Nghệ thuật diễn tấu 

cồng chiêng ở Đak Lak 

 

34 - Ôn tập cuối năm. 34   

 

35 - Kiểm tra cuối năm. 35   

 

Môn Mĩ thuật 

 

Tuần, 

tháng 

 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, bổ 

sung (nếu có) 

Chủ đề/ Mạch nội dung Tên bài học Tiết học/ thời 

lượng 

32  

Chủ đề 6: ĐÔ THỊ 

NGÀY NAY 

Nghỉ lễ 30/4 – 1/5 

33 Đô thị trong mắt em 32 Dạy bù tuần 32 

Đô thị trong mắt em 33 BVMT: Liên hệ 

34 Hành trình đến đô thị 34  

35 Hành trình đến đô thị 35  

   



 

 Môn Tin học 

 

Tuần Tiết 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung (nếu có) 

Chủ đề / Mạch nội 

dung Tên bài học 
Tiết/Thời lượng  

 

Tuần 33 

     

      32 

 

Bài 16: Công việc của em và sự 

trợ giúp của máy tính 

 

Tiết 1 

 

Tuần 33      33 Bài 16: Công việc của em và sự trợ giúp của máy 

tính 

Tiết 2  

Tuần 34 34 Ôn tập học kỳ II Tiết 1  

Tuần 35 35 Kiểm Tra học Kì II Tiết 1  

 

 Môn Công nghệ 

TUẦN Chủ đề TCT Tên bài học 
Ghi chú 

32 
 

Nghỉ lễ 30/4-1/5 

 
33 

 

      32 Bài 10. Làm đồ chơi (T3)        Dạy bù tuần 32 

33 Bài 10. Làm đồ chơi (T4)  

34  
Ôn tập kiểm tra 

34 Ôn tập kiểm tra học kì II  

35 35 Kiểm tra học kì II  

 

 

 



  

 

  

 Môn Tiếng Anh 

 

Tuần 

 

Tiết 

 

Bai/ Unit 

 

Nôi dung chi tiết 

 

Sách học sinh 

 

 

Tuần 32 

125 UNIT 19 Lesson 1 – Activity 4 - 6 Trang 59 

126 UNIT 19 Lesson 2 – Activity 1 - 3 Trang 60 

Nghỉ lễ 30/4 – 1/5 

Nghỉ lễ 30/4 – 1/5 

 

 

Tuần 33 

127 

128 

129 

UNIT 19 

UNIT 19 

UNIT 19 

Lesson 2 – Activity 4 - 6 

Lesson 3 – Activity 1 - 3 

Lesson 3 – Activity 4 - 6 

Trang 61 

Trang 62 

Trang 63 

130 UNIT 20 Lesson 1 – Activity 1 - 3 Trang 64 

131 UNIT 20 Lesson 1 – Activity 4 - 6 Trang 65 (dạy bù tuần 32) 

132 UNIT 20 Lesson 2 – Activity 1 - 3 Trang 66 (dạy bù tuần 32) 

 

 

 

Tuần 34 

133 UNIT 20 Lesson 2 – Activity 4 - 6 Trang 67 

134 UNIT 20 Lesson 3 – Activity 1 - 3 Trang 68 

135 UNIT 20 Lesson 3 – Activity 4 - 6 Trang 69 

136 REVIEW 4 Activity 1 – 2 Trang 70 

 

 

Tuần 35 

137 REVIEW 4 Activity 3 – 5 Trang 71 

138 FUN TIME Activity 1 – 3 Trang 72 - 73 

139  Kiểm tra Học kì 2  

140  Chữa bài  

 Môn Giáo dục thể chất 

 

Chủ đề 

 

Tuần 

 

Tiết 

 

Tên bài học 

Nội dung điều chỉnh, bổ 

sung (nếu có). Ghi 

chú 
 

Nghỉ lễ 30/4/-1/5  



 

32 63 Động tác chuyền bóng bằng hai tay trước ngực (T4)   

Thể thao tự 

chọn 

 

33 

64 Động tác chuyền bóng bằng hai tay trước ngực (T5)   

65 Bài tập phối hợp dẫn bóng - ném rổ bằng hai tay trước ngực (T1)   

66 Bài tập phối hợp dẫn bóng - ném rổ bằng hai tay trước ngực (T2) Dạy bù tuần 32  

34 67 Bài tập phối hợp dẫn bóng - ném rổ bằng hai tay trước ngực (T3)   

68 Bài tập phối hợp dẫn bóng - ném rổ bằng hai tay trước ngực (T4)   

35 69 Bài tập phối hợp dẫn bóng - ném rổ bằng hai tay trước ngực (T5)   

70 Tổng kết môn học   

 

Tiết đọc thư viện: 
Tuần 

,tháng 
 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)  
Ghi chú 

 Hình thức đọc Tiết học /thời lượng 

32 
 

Cặp đôi 32   

33 Cặp đôi 33   

34  Cá nhân 34   

35  Cá nhân 35   

 Môn: Tiếng Ê đê 

 

32 

 

 
Nghỉ lễ 1/4 – 1/5  

Nghỉ lễ 1/4 – 1/5  

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

Sang hra\Ga\p 

djuê 

Tập đọc: Sang hra\ mrâo 125     

Tập đọc: Mmông kbia\ hla\p 126   

Tập đọc: Mnơ\ng myơr hruê 8- 3 127   

Chính tả : Giê ]ih 128 Bài 127 và 128 giao về nhà hs tự đọc  

Tập đọc: Boh Lê 129   Dạy bù tuần 32  

Tập đọc: Thâo bi đru hgu\m mguôp 130   Dạy bù tuần 32  

Tập đọc: Đru aduôn 131   

Chính tả : Đru aduôn 132 Bài 130 và 131giao về nhà hs tự đọc  

 

 

 

 

 

 

 

Lăn adiê dliê yang 

Tập đọc: Hruê kjuh nao pe\ djam 133   

Tập đọc: La\n Dap Kngư mdro\ng siam 134 Bài 134 và 135 giao về nhà hs tự đọc  

Tập đọc: Kim Đồng 135   



34 Lăn ]ar Chính tả : Kim Đồng 136   

 

 

35 

 Ôn tập cuối học kì II 137   

 Ôn tập cuối học kì II 138-   

 Kiểm tra cuối học kì II 139-140   

 

2.4. KHDH khối 4 

1. Môn Toán 

 

  Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ 

sung (nếu có) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ Mạch 

nội dung 

Bài  

Tên bài học trong tiết học cụ thể 

Tiết 

theo 

PPCT 

Thời 

lượng 

(tiết) 

  

 Nghỉ 30/4-1/5  

 

 

32 

 

 

 

// 

// Luyện tập –Trang 93 156 1 tiết   

Bài 65: Tìm phân số của một 

số 

 (2 tiết) 

Tìm phân số của một số –Trang 

95 

157 1 tiết   

Luyện tập –Trang 96 158 1 tiết   

Luyện tập –Trang 97     

 

 

 

33 

      

 

 

 

 

 Chủ đề 13 

 Ôn tập cuối 

năm 

 

 

 

 

Bài 66: Luyện tập chung 

 (3 tiết) 

Luyện tập –Trang 98 159 1 tiết   

// Luyện tập –Trang 99 160 1 tiết   

 Luyện tập –Trang 100 161 1 tiết   

 

Bài 67: Ôn tập số tự nhiên (2 

tiết) 

Luyện tập –Trang 102 162 1 tiết   

Luyện tập –Trang 103 163 1 tiết   

Bài 68: Ôn tập phép tính với 

số tự nhiên  (2 tiết) 

Luyện tập –Trang  104 164 1 tiết Dạy bù T32  

 

 

 

   34 

Luyện tập –Trang  105     

 

Bài 69: Ôn tập phân số  (2 

tiết) 

Luyện tập –Trang 106 165 1 tiết   

Luyện tập –Trang 107 166 1 tiết   

Luyện tập –Trang 108 167 1 tiết   



// Bài 70: Ôn tập phép tính với 

phân số  (2 tiết) 

Luyện tập –Trang 110 168 1 tiết   

Luyện tập –Trang 111 169 1 tiết Dạy bù T32  

 

 

35 

Bài 71: Ôn tập hình học và 

đo lường (2 tiết) 

Luyện tập –Trang 112 170 1 tiết   

Bài 72: Ôn tập một số yếu tố 

thống kê và xác suất (1tiết) 

Luyện tập –Trang 114 171 1 tiết   

 

 

Bài 73: Ôn tập chung (3tiết) 

   Kiểm tra cuối năm 

Luyện tập –Trang 114 172 1 tiết   

Luyện tập –Trang 114 173 1 tiết   

Luyện tập –Trang 114 174 

175 

1 tiết   

Kiểm tra cuối năm 1 tiết   

 

2. Môn Tiếng Việt 

 

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu 

có)  

Ghi 

chú 

Chủ đề/ Mạch nội 

dung 

 

Bài 

học 

Tên bài học Tiết theo 

PPCT 

Thời 

lượng 

(tiết) 

  

   Nghỉ 30/4-1/5     

32 

Chủ điểm 8: Vì 

một thế giới bình 

yên 

 

Bài 25 

(3 tiết) 

 

 

Đọc: Khu bảo tồn động vật hoang dã  Ngô- 

rông- gô - rô 

218 1 tiết   

Luyện từ và câu: Lự chọn từ ngữ.    219 1 tiết   

Viết: Viết đoạn văn tưởng tượng.   220 1 tiết   

Đọc: Ngôi nhà của yêu thương 221 1 tiết   

TCTV Day tiết đọc thư viện     

33  

 

 

 

// 

 

 

Đọc: Ngôi nhà của yêu thương 222 1 tiết Dạy bù T32  

ViếtViết: Trả bài viêt đoạn văn tưởng tượng.   223 1 tiết   

Nói và nghe: Chung tay bảo vệ động vật. 224 1 tiết   

Đọc: Băng tan    225 1 tiết   

Luyện từ và câu: Luyện tập lựa chọn từ ngữ.    226 1 tiết   

Viết: Viết đoạn văn tưởng tượng.  227 1 tiết   

Đọc: Chuyến du lịch thú vị   228, 2 tiết   



 229 

TCTV Dạy tiết đọc thư viện     

34 // 

 

Bài  

29 

(3 tiết) 

Viết: Hướng dẫn cách viết thư điện tử 230 1 tiết   

Đọc mở rộng 231 1 tiết   

Đọc: Lễ hội ở Nhật Bản   232 1 tiết   

Luyện từ và câu: Luyện tập về dâu câu   234 1 tiết   

Viết: Viết thư điện tử   235 1 tiết   

 

Bài 30 
(4 tiết) 

Đọc: Ngày hội 236, 237 2 tiết   

Viết: Viết giấy mời  238 1 tiết Dạy bù T32  

Nói và nghe: Cuộc sống xanh 239 1 tiết  Dạy bù T32  

TĐTV Đọc cá nhân     

35 
Ôn tập và đánh giá 

cuối HKII 

 

Phần 

1 

Ôn 

tập 

(5 tiết) 

Ôn tập tiết 1    240 1 tiết   

Ôn tập tiết 2   241 1 tiết   

Ôn tập tiết 3  242 1 tiết   

Ôn tập tiết 4   243 1 tiết   

Ôn tập tiết 5   244 1 tiết   

Phần 

2 

K.tra 

(2 tiết) 

Kiểm tra Đọc (tiết 6)  245 1 tiết   

 

Kiểm tra viết (tiết 7)  

 

246 

 

1 tiết 
  

TĐTV Đọc cá nhân     

3. Hoạt động trải nghiệm: 

 

 Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu 

có) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ Mạch 

nội dung 

Bài Tên bài học trong tiết học cụ thể Tiết theo 

PPCT 

Thời 

lượng 

(tiết) 

  

32   Hoạt động giáo dục theo chủ đề: 

Chăm sóc, bảo vệ cảnh quan thiên 

nhiên. 

 

94 

 

1 tiết 

  

 

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nghề 

truyền thống. 

 

95 

 

1 tiết 

Tích hợp GD kỹ năng 

sống: Nghề nào cũng 

đáng quý, đáng trân 

 



trọng và đem lại lợi 

ích cho xã hội 

 Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề: 

Theo dấu nghệ nhân. 

 

96 
 

1 tiết 
  

 

 

 

33 

 

 

 

// 

 

Bài 33: Ngày hội “ 

Nghệ nhân tương 

lai” 
               

(3 tiết) 

Sinh hoạt dưới cờ: Ngày hội “ Nghệ 

nhân tương  

97 1 tiết   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Khéo 

tay – thạo việc. 

 

98 

 

1 tiết 
  

 Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề: 

Sản phẩm của nghề truyền thống ở địa 

phương. 

 

99 
 

1 tiết 
  

 

 

 

34 

 

 

 

// 

 

 

Bài 34: Kĩ niệm sinh 

nhật Bác Hồ 
                (3 tiết) 

Sinh hoạt dưới cờ: Kĩ niệm sinh nhật 

Bác Hồ. 

100 1 tiết   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Triển 

lãm “Theo dấu nghệ nhân” 

 

101 

 

1 tiết 
  

Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề: 

Tổng kết hoạt động “Theo dấu nghệ 

nhân” 

 

102 
 

1 tiết 
  

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

            // 

 

 

Bài 35: Tổng kết 

năm học 

                  (3 tiết) 

Sinh hoạt dưới cờ: Tổng kết năm học 103 1 tiết   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Hồ 

sơ  trải nghiệm. 

 

104 

 

1 tiết   
 

 Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: 

Chia sẻ yêu thương. 

 

105 
 

1 tiết 
  

 

4.Môn Đạo đức:            

Tuần Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có)  

Ghi 

chú 
Chủ đề/ Mạch nội 

dung 

 

Bài 

Tên bài học trong tiết học cụ thể Tiết theo 

PPCT 

Thời lượng 

(tiết) 
  

32 // // Quyền và bổn phận của trẻ em (Tiết 2) 32 1 Tiết   

33 // // Quyền và bổn phận của trẻ em (Tiết 3) 33 1 Tiết   

34 //  Quyền và bổn phận của trẻ em (Tiết 4) 34 1 Tiết   



35 ÔN TẬP CUỐI 

HK II 

Ôn tập cuối HK II Thực hành rèn kĩ năng cuối kì II -Tổng 

kết cuối năm 

 

35 

 

1 tiết 
  

 

 

5. Khoa học 

Tuần Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có)  

Ghi 

chú 
Chủ đề/ Mạch 

nội 

dung 

 

Bài 
Tên bài học trong tiết học cụ thể Tiết theo 

PPCT 

Thời 

lượng 

(tiết) 

  

32   Vai trò của thực vật trong chuổi thức ăn (Tiết 1) 63 1 tiết   

Vai trò của thực vật trong chuổi thức ăn (Tiết 2) 64 1 tiết   

 

 

33 

// // Vai trò của thực vật trong chuổi thức ăn (Tiết 3) 65 1 tiết   

Ôn tập và 

đánh giá, 

tổng kết cuối 

năm 

Bài 31: Ôn tập chủ 

đề Sinh vật và môi 

trường (1 tiết) 

Ôn tập chủ đề Sinh vật và môi trường 66 1 tiết   

 

34 

Ôn tập và đánh giá 

cuối năm 

Ôn tập và đánh giá cuối năm (Tiết 1) 67 1 tiết   

Ôn tập và đánh giá cuối năm (Tiết 2) 68 1 tiết   

 

   35 

 

// 
 

Tổng kết môn học 

Tổng kết môn học (Tiết 1) 69 1 tiết   

Tổng kết môn học (Tiết 2) 70 1 tiết   

 

6.  Môn Lịch Sử và Địa lý 

Tuần 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tiết 

số Tên bài Nội dung điều chỉnh 

Ghi chú 

32 

 

Ôn tập và 

kiểm tra 

63 
Bài 26: Một số nét văn hóa và truyền thống yêu nước, cách 

mạng của đồng bào Nam Bộ (Tiết 2) 
 

 

64 Bài 27: Thành phố Hồ Chí Minh (Tiết 1)   

33 

 

65 Bài 27: Thành phố Hồ Chí Minh (Tiết 2)   

66 Bài 28: Địa đạo củ chi   

34 
67 Bài 29: Ôn tập (Tiết 1)   

68   Bài 29: Ôn tập (Tiết 2)   



 

7.  Môn: Âm nhạc 

8. Môn : MĨ THUẬT 

32 

 

Lí thuyết 1 tiết  Bài 16. Chương trình của em 32   

33 Thực hành  1 tiết  Bài 16. Chương trình của em 33   

34 Ôn tập  1 tiết  Ôn tập 34   

35  LT + TH 1 tiết  KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 35   

10. Công nghệ 

Tuần 
CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA 

Nội dung điều chỉnh, bổ 

sung 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

                  

            Tên bài    

Thời  

lượng 

1 bài  

Tên bài học 

trong tiết học cụ thể 

Tiết 

theo 

PPCT 

  

32 
 

Bài 12: 

Làm chuồn chuồn 

thăng bằng 

2 Tiết 
Làm chuồn chuồn thăng bằng (Tiết 1) 32   

33 Làm chuồn chuồn thăng bằng (Tiết 2) 33   

35 
69 Kiểm tra định kì (cuối học kì 2)   

70 Kiểm tra định kì (cuối học kì 2)   

Tuần/ 

Tháng 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều 

chỉnh, bổ sung 
Ghi chú 

Chủ đề Tên bài học Tiết học/    

Tuần 32 

 

- Ôn tập bài hát:  Em yêu mùa hè quê em 

- Nhạc cụ: Thể hiện nhạc cụ giai điệu 
Tiết 32  

 

Tuần 33 
Nghe nhạc: Khúc ca vào hè 

- Tổ chức hoạt động:Vận dụng sáng tạo 
Tiết 33  

 

Tuần 34 - Ôn tập cuối năm Tiết 34  
 

Tuần 35 - Đánh giá cuối năm Tiết 35   



34 Ôn tập 1  Tiết Ôn tập cuối HK2  34   

35 Kiểm tra 1 Tiết Kiểm tra cuối HK2 35   

 

 

11. Môn GDTC 

Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung (nếu có) 
Ghi chú 

Chủ đề / MND Tên bài học 
PPCT/ TL (35 

phút/ tiết) 
  

32 
Môn thể thao tự 

chọn (Bóng rổ) 

Nghỉ 30/4-1/5  

Bài 4: Động tác ném bóng vào rổ một tay trên vai (Tiết1) 63   

33 

 

Bài 4: Động tác ném bóng vào rổ một tay trên vai (Tiết 2) 64 Dạy bù T32  

Bài 4: Động tác ném bóng vào rổ một tay trên vai (Tiết 3) 65   

Bài 4: Động tác ném bóng vào rổ một tay trên vai (Tiết 4) 66   

34 
Bài 4: Động tác ném bóng vào rổ một tay trên vai (Tiết 5) 67   

Ôn Tập học kì 2 68   

35 

Bài tập 

RLTTVĐCB -

MÔN TTTC 

Ôn tập và đánh giá học kì 2 69   

 Tổng kết năm học. 70   

 

12. Môn Ê Đê 

Tuần/ 

Tháng 
Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh 

bổ sung Ghi chú 



 

 

 

Chủ đề/ 

Mạch nội dung 
Tên bài 

Tiết học/ 

Thời lượng 

 

 

 

32 
 

Nghỉ 30/4-1/5 

Nghỉ 30/4-1/5 

33 

 
 

Chính tả: : ( nghe - viết)  Ênao La\k 1   Dạy bù T32 

Tập đọc:  Nai mtô Y – Ju\t Hwing 1 .  Dạy bù T32 

Tập đọc:  Klei ya\l dliê kơ đ^ng na\m 1   

Kể chuyện:  Klei ya\l dliê kơ đ^ng na\m 1 Tự kể ở nhà    

34 Ga\p djuê 
Chính tả:(nghe – viết) Klei ya\l dliê kơ đ^ng na\m 1    

Tập đọc: Hdơr kơ nai Y Ngông Niê da\m 1 .   

35 
Ôn tập và 

kiểm tra 

Lo\ w^t hria\m rue# gưl II 1    

Lo\ w^t hria\m rue# gưl II 1    

Ksiêm dla\ng rue# gưl II     

13. Môn Tiếng anh 

     Tuần 
Chủ đề/ Mạch nội 

dung 
Bài/ Unit Nội dung chi tiết 

 

Tiết học/  

thời lượng     

Tuần 32 

Nghỉ 30/4-1/5 
 

 
UNIT 19 

UNIT 19 

Lesson 1 – Activity 4 - 6 

Lesson 2 – Activity 1 - 3 

1 

2 

Tuần 33  

UNIT 19 

UNIT 19 

UNIT 19 

UNIT 20 

UNIT 20 

UNIT 20 

Lesson 2 – Activity 4 - 6 

Lesson 3 – Activity 1 - 3 

Lesson 3 – Activity 4 - 6 

Lesson 1 – Activity 1 – 3 

Lesson 1 – Activity 4 – 6 (dạy bù 2 tiết của T32) 

Lesson 2 – Activity 1 - 3 (dạy bù 2 tiết của T32) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



Tuần 34 

UNIT 20 

UNIT 20 

UNIT 20 

REVIEW 4 

Lesson 2 – Activity 4 - 6 

Lesson 3 – Activity 1 – 3 

Lesson 3 – Activity 4 - 6 

Activity 1 – 2 

1 

2 

3 

4 

Tuần 35 

REVIEW 4 

EXTENSION 

ACTIVITIES 

Lesson 3 – Activity 4 - 6 

Activity 1 – 2 

Activity 3 – 5 

Kiểm tra Học kì 2 

1 

2 

3 

4 
 

 2.5. KHDH khối 5 

1. MÔN TIẾNG VIỆT 

Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa Chương trình 

và sách giáo 

khoa 

 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

Ghi chú 

Chủ đề/mạch nội dung Tên bài học 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những 

chủ nhân 

tương lai 

 Nghỉ  30/4-1/5  
  

Tập đọc: Út Vịnh 1 
THATGT: Phương tiện giao thông đường sắt ( Liên hệ)  

Chính tả: Nhớ -ghi: Bầm ơi 2 
Nghe -Viết "từ đầu đến ...bấy nhiêu" 

Cho HS nghe - ghi sau khi GV bình giảng khổ thơ 2,3 rồi 

ghi lại ý quan trọng. 

 

LTVC: Ôn tập về dấu câu: (Dấu 

phẩy) (tt) 

3 
Bài 3: Điều chỉnh thanh yêu cầu bài tập: Viết đoạn văn 

có sử dụng dấu phẩy miêu tả cảnh đẹp ở quê hương em. 

CV405 

 

Kể chuyện: Nhà vô địch 4   

TCTV Bài 10 -Tiết 1,2    

 

 

 

 

Tập đọc: Những cánh buồm 1 Tích hợp giáo dục biển đảo Dạy bù của T32 

TLV: Trả bài văn tả con vật 2  Dạy bù của T32 

LTVC: Ôn tập về dấu câu (Dấu 

hai chấm) 

3 
BT3( 144) điều chỉnh thành viết đoạn văn có sử 

dụng dấu hai chấm nói về cảnh đẹp quê hương em. 

Dạy bù của T32 

TLV: Tả cảnh: Kiểm tra viết 4 
Xây dựng đề mở  



 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập đọc: Luật bảo vệ, chăm sóc và 

giáo dục ... 

5 
  

Chính tả: Nghe viết: Trong lời mẹ hát 6 
Điều chỉnh thành chính tả nghe – ghi, GV đọc chậm, 

liên tục để HS ghi thông tin 

 

LTVC: Mở rộng vốn từ: Trẻ em 7 
Sửa câu hỏi ở bài tập 1: Em hiểu nghĩa của từ trẻ em 

như thế nào? Chọn ý đúng nhất. Không làm 

BT3(Trang147) 

 

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc 8 
  

Tập đọc: Sang năm con lên bảy 9 
  

TLV Ôn tập về tả người 10 
Điều chỉnh nội dung bài 2: Thay bằng: Viết đoạn văn từ 

8 đến 10 câu tả về một người mà em yêu mến. 

 

LTVC: Ôn tập về dấu câu 11 
Bài 3: Điều chỉnh thanh yêu cầu bài tập: Viết đoạn văn 

có sử dụng dấu ngoặc kép tả thầy (cô ) giáo của em. 

 

TCTV Bài 10-Tiết 3  
  

 

 

 

 

 

 

 

34 

 TLV:      Tả người (Kiểm tra viết) 1 
  

Tập đọc: Lớp học trên đường 2 
1. Đặt mình vào vai Rê mi, nêu suy nghĩ về quyền học 

tập của trẻ em; 2. Xung quanh em có ai gặp hoan cảnh 

như Rê mi không? Em có có cảm nghĩ gì về những bạn 

có hoàn cảnh đó) 

 

Chính tả: Nhớ ghi: Sang năm con lên  3 
  

LTVC: Mở rộng vốn từ : Quyền và 

bổn phận 

Thay “Ôn tập về dấu câu” 

4 
Thay bài Quyền và bổn phận Bằng “Ôn tập về dấu câu”  

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến 

hoặc tham gia 

5 
  

Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ em 6 
Lồng ghép dạy kiến thức về biện pháp điệp từ, điệp ngữ  

TLV: Trả bài văn tả cảnh 7 
  

LTVC: Ôn tập về dấu câu (Dấu 

gạch ngang) 

8 
Bài 2: Điều chỉnh thành yêu cầu bài tập: Viết đoạn văn 

có sử dụng dấu gạch ngang miêu tả một người bạn học. 

 

TLV: Trả bài văn tả người 9 
 Dạy bù của T32 



  TĐTV Đọc các nhân  
  

 

 

 

 

 

 

35 

  Ôn tập: Tiết 1 1 
  

 Ôn tập: Tiết 1 2 
  

 Ôn tập: Tiết 1 3 
  

 Ôn tập: Tiết 1 4 
  

 Ôn tập: Tiết 1 5 
  

 Ôn tập: Tiết 2 6 
  

 Ôn tập: Tiết 3 7 
  

 Ôn tập: Tiết 4 8 
  

 Tiết 7: Kiểm tra học kì II : 

Phần đọc – hiểu 

 
  

 Tiết 8: Kiểm tra học kì II : 

Phần viết 

 
  

TĐTV Đọc các nhân  
  

2. MÔN TOÁN 
 

Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) Ghi chú 

Chủ đề/ Mạch 

nội dung 
Tên bài học Tiết học/ thời 

lượng 

  

32 

 

 

 Nghỉ  30/4-1/5  

Toán: Luyện tập 1 -  

Toán: Luyện tập (tt) 2   

 

 

 

 

33 

 

Toán: gian Ôn tập về các phép tính với số đo thời 1   

Toán: Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số 

hình 
2 Bổ sung Tam giác đều tam giác nhọn, tam giác tù: Giới 

thiệu tam giác đều có ba cạnh bằng nhau; tam giác nhọn 

có ba góc nhọn,; tam giác tù có 1 góc tù dạy vào bài Hình 

tam giác. 

 

Toán: Luyện tập 3   
Toán: hình Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số 4 -  



 Toán: Luyện tập 5   

Toán: Luyện tập chung 6 Nhận biết được đơn vị đo góc: độ (0). – Sử dụng được 

thước đo góc để đo các góc: 600; 900; 1200; 1800 

Dạy bù của 

T32 

Toán: Một số dạng bài toán đã học 7   

 

34 

 Toán:   Luyện tập 1   

Toán: Luyện tập 2   

Toán: Luyện tập 3 -Thay đổi số liệu cập nhật ở bài 1 (Tr 172)  

Toán:    Ôn tập về biểu đồ 4   

Toán: Luyện tập chung (T1) 5   

Toán:  Luyện tập chung ( T2) 6  Dạy bù của  

T32 

35  Toán: Luyện tập chung ( T3) 1   

Toán: Luyện tập chung (T4) 2   

Toán: Luyện tập chung ( T5) 3   

Toán: Luyện tập chung 4   

Toán: Kiểm tra định kì (Cuối học kì II) 5   

3. MÔN KHOA HỌC 

 

Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) Ghi chú 

Chủ đề/ Mạch 

nội dung 

 

Tên bài học 

Tiết học/ thời 

lượng 
  

32  Bài 63: Tai nguyên thiên nhiên 63 BVMT  

Bài 64.Vai trò của môi trường tự nhiên đối với con người 64 BVMT  

33 Bài 65: Tác động của con người đến môi trường rừng     65   

 Bài 66: Tác động của con người đến môi trường đất 66   



34 Bài 67. Tác động của con người đến môi trường không 

khí và nước 

67   

Bài68 : Một số biện pháp bảo vệ môi trường 68   

 

35 

Bài 69: Ôn tập Môi trường và tài nguyên thiên nhiên 69   

Bài 70. Kiểm tra cuối năm 70   

 

 4. MÔN LỊCH SỬ 

 

5. MÔN ĐỊA LÍ 

 

 Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) Ghi chú 
Chủ đề/ Mạch 

nội dung 

Tên bài học Tiết học/ thời 

lượng 

  

32  (LS địa phương): Bài 2 32   

33  Ôn tập Bài . nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay 33   

34  Ôn tập học kì 2 34   

35  Kiểm tra định kì cuối học kì II 35   

Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa          Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) Ghi chú 
Chủ đề/ Mạch 

nội dung 
Tên bài học Tiết học/ 

thời Lượng 
 

32  
Bài (ĐL địa phương): Bài 2 32 

  

 

33 

 

Bài 
 

Ôn tập cuối năm 

 

33 
Không yêu cầu hệ thống đặc điểm, chỉ nêu một số 

đặc điểm chính về điều kiện tự nhiên, dân cư, kinh 

tế của các châu lục. 

 

34 Bài Ôn tập học kì 2 34   

35 Bài Kiểm tra định kì cuối học kì II 35   



        6. THỂ DỤC 

Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) Ghi chú 
Chủ đề/ Mạch 

nội dung 
Tên bài học Tiết học/ thời 

Lượng 

 

32 
CHỌN- 

TRÒ CHƠI 

VẬN ĐỘNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nghỉ lễ 30/4 – 1/5    

Bài 63: Môn thể thao tự chọn - Trò 

chơi “Lăn bóng bằng tay” 
1   

 

33 

Bài 64: Môn thể thao tự chọn - Trò 

chơi “Dẫn bóng” 

1   

Bài 65: Môn thể thao tự chọn - Trò 

chơi “Dẫn bóng” 

2   

 

 

34 

Bài 66: Môn thể thao tự chọn 1   

Bài 67: Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức” 

và “Dẫn bóng 

2   

Bài 68: Trò chơi “Nhảy đúng nhảy 

nhanh” và “Ai kéo khỏe” 

3 Dạy bù của T32  

 

35 

Bài 69: Trò chơi “Lò cò tiếp sức” và 

“Lăn bóng bằng tay” 

 

1 

  

Bài 70: Tổng kết môn học 2   

 7. MÔN ĐẠO ĐỨC 

Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có) 

Ghi chú 

Chủ đề/ Mạch 
nội dung Tên bài học 

Tiết học/ 
thời lượng 

  

32  Bài Tìm hiểu về truyền thống địa phương 32   

33  Bài Tìm hiểu về truyền thống địa phương 33   

34  Bài Tìm hiểu về truyền thống địa phương 34   

35  Đạo đức Thực hành cuối học kì 2 và cuối năm 35   

 

  

 



8. KĨ THUẬT 

Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) Ghi chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội dung 
Tên bài học 

Tiết học/ 

thời lượng 
  

32 

 

Kĩ thuật: Lắp rô bốt (Tiết 3) 32   

33 Kĩ thuật: Lắp ghép mô hình tự chọn (tiết 1) 33   

34 Kĩ thuật: Lắp ghép mô hình tự chọn (tiết 2) 34   

35 Kĩ thuật: Lắp ghép mô hình tự chọn (tiết 3) 35   

     

 9. MĨ THUẬT 

 

Tuần, tháng 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu 

có) 

Chủ đề/ Mạch nội 

dung 

Tên bài học Tiết học/ 

thời lượng 

 

Tuần 31 Chủ đề 12: THỬ 

NGHIỆM VÀ SÁNG 

TẠO VỚI CÁC CHẤT 

LIỆU 

Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu 1 Lồng ghép nội dung Đồ họa tranh in. 

Tuần 32 Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu 2 Lồng ghép nội dung Đồ họa tranh in. 

Tuần 33 Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu 3 Lồng ghép nội dung Đồ họa tranh in. 

Tuần 34 Chủ đề 13: XEM TRANH 

“BÁC HỒ ĐI CÔNG 

TÁC” 

Xem tranh “Bác Hồ đi công tác” 1 Sử dụng kỹthuật phòng tranh 

Tuần 35 Xem tranh “Bác Hồ đi công tác” 2 Sử dụng kỹ thuật phòng tranh 

  

10. ÂM NHẠC 

 

Tuần, tháng 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu 

có) 

Chủ đề/ Mạch nội 

dung 

Tên bài học Tiết học/ 

thời lượng 

 

Tuần 31  - Hát: Do địa phương tự chọn 1  

Tuần 32 - Ôn tập cuối năm 1  



Tuần 33 - Ôn tập cuối năm 1  

Tuần 34  - Kiểm tra cuối năm. 1  

Tuần 35 - Hát: Do địa phương tự chọn 1  

 

 11. TIẾNG ANH 

Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung (nếu có) 

Ghi chú 

Chủ đề/ Mạch 

nội dung 
Tên bài học 

Tiết học/ 

thời lượng 
 

32 

 Unit 19: Which place would you like to visit? – 

Lesson 2 (1,2,3,4,5,6) 
1 

  

Unit 19: Which place would you like to visit? – 

Lesson 3 (1,2,3,4,5,6,7) 
3 

 

33 

Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or 

life in the countryside? – Lesson 1 (1,2,3,4,5,6) 
1 

  

Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or 

life in the countryside? – Lesson 2 (1,2,3) 
2 

 

34 

Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or 

life in the countryside? – Lesson 2 (4,5,6) 
1 

  

Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or 

life in the countryside? – Lesson 3 (1,2,3,4,5,6,7) 
2 

 

TLĐP: 1 – Festivals - Part B, C 1  

35 Kiểm tra cuối học kì II (Writing test) 2   

 

 12. TIẾNG Ê ĐÊ 

32  Nghỉ lễ 30/4 -1/5    

 

 

 

33 

 

 

Tập đọc: Klei mjing Lăn Dap Kngư 1  Dạy bù tuần 32 

Tập đọc: Plao ks^ Trường Sa 1 Giao bài tập đọc về nhà Dạy bù tuần 32 

 

 

 

Luyện từ và câu: P\o\k bi lar boh blu\: 

Phu\n hria\m La\n ]ar 

1   

Tập đọc: Mnga awa Hồ ]uh blang 1 Tự đọc bài tập đọc ở nhà  



 

 

 

Chính tả:(Nhớ - viết): Mnga awa Hồ 

]uh blang 

1 Chính tả giao về nhà viết  

Tập làm văn: }ih hra\ m’ ^t kơ [^ng....hra\ 

m’ar pô.\ 

1   

 

 

34 

 Tập đọc: Kpa\ klơ\ng mu\t kahan [uôn 1   

Kể chuyện: Kpa\ klơ\ng mu\t kahan [uôn 1 Tự kể chuyện ở nhà  

Chính tả:(Nghe - viết): Kpa\ klơ\ng mu\t 

kahan [uôn 

1   

Tập đọc: Bi đru ba hla\m dja\p brua\ 1 Giao bài tập đọc về nhà  

    

35 

Ôn tập và 

kiểm tra 
Lo\ w^t hria\m rue# gưl II 1   

Lo\ w^t hria\m rue# gưl II 1   

Ksiêm dla\ng rue# gưl II 2   

    

          

  13. HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 

 

32 

 HĐNGLL  32   

33 Chủ điểm: 

Cháu 

ngoan Bác 

Hồ 

HĐNGLL 
- Thi kể chuyện về bác Hồ 

- Thi vẽ tranh Bác Hồ với thiếu nhi 

- Rèn kỹ năng vui chơi an toàn trong mùa hè 

33   

34 HĐNGLL 34   

 

 

 

 

 

 



Các tổ khối trưởng căn cứ vào kế hoạch điều chỉnh này để hướng dẫn các giáo 

viên chủ nhiệm điều chỉnh kế hoạch dạy học của lớp mình phụ trách và hướng dẫn 

các giáo viên bộ môn khác có liên quan điều chỉnh công tác xây dựng kế hoạch dạy 

học, kế hoạch bài dạy và hoạt động giáo dục theo đúng quy định. 

 

Nơi nhận:                                   KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Phòng GDĐT TX Buôn Hồ (để BC)                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Tổ trưởng chuyên môn; GV (T/h)                            

- Lưu: hồ sơ, VT./. 

 

      Ngô Thị Xuân Hoa 
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